
Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, LĨNH 

VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ,  

UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       / 11/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(VNĐ) 

Cách thức thực 

hiện  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I. Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ 

1  

Thủ tục công 

nhận ban vận 

động thành lập 

hội. 

30 ngày làm việc 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không  

Trực tuyến; 

Trực tiếp hoặc 

qua bưu chính 

công ích 

 Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, cơ 

quan thực 

hiện, căn cứ 

pháp lý 

2  

 

Thủ tục thành 

lập hội 

60 ngày làm việc 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không  

Trực tuyến; 

Trực tiếp hoặc 

qua bưu chính 

công ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, thời 

gian giải 

quyết, cơ 

quan thực 

hiệnyêu cầu, 

điều kiện 
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(VNĐ) 

Cách thức thực 

hiện  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

thực hiện 

TTHC, căn 

cứ pháp lý 

3  

Thủ tục báo cáo 

tổ chức đại hội 

thành lập, đại 

hội nhiệm kỳ, 

đại hội bất 

thường của đại 

hội 

45 ngày làm việc (đối 

với đại hội nhiệm kỳ, 

đại hội bất thường); 15 

ngày làm việc (đối với 

đại hội thành lập) 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Trực tuyến; 

Trực tiếp hoặc 

qua bưu chính 

công ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, thời 

gian giải 

quyết, cơ 

quan thực 

hiện, yêu cầu, 

điều kiện 

thực hiện 

TTHC, căn 

cứ pháp lý 

4  

Thủ tục thông 

báo kết quả đại 

hội và phê 

duyệt đổi tên, 

phê duyệt điều 

lệ hội 

60 ngày làm việc  

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Trực tuyến; 

Trực tiếp hoặc 

qua bưu chính 

công ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 
x  Thủ tục mới 

5  

Thủ tục chia, 

tách; sáp nhập; 

hợp nhất hội 

60 ngày làm việc 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

Không 

Trực tuyến; 

Trực tiếp hoặc 

qua bưu chính 

công ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thời gian giải 

quyết, cơ 

quan thực 
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(VNĐ) 

Cách thức thực 

hiện  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

công hiện, tên mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai, yêu cầu, 

điều kiện 

thực hiện 

TTHC, căn 

cứ pháp lý 

6  
Thủ tục hội tự 

giải thể 
45 ngày làm việc 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Trực tuyến; 

Trực tiếp hoặc 

qua bưu chính 

công ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thời gian giải 

quyết, cơ 

quan thực 

hiện, tên mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai, yêu cầu, 

điều kiện 

thực hiện 

TTHC, căn 

cứ pháp lý 

7  

Thủ tục cho 

phép hội đặt chi 

nhánh hoặc văn 

phòng đại diện 

30 ngày làm việc 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Trực tuyến; 

Trực tiếp hoặc 

qua bưu chính 

công ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, thời 

gian giải 

quyết, cơ 

quan thực 

hiện, tên mẫu 
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(VNĐ) 

Cách thức thực 

hiện  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

đơn, mẫu tờ 

khai, yêu cầu, 

điều kiện 

thực hiện 

TTHC, căn 

cứ pháp lý 

8  

Thủ tục cho 

phép hội hoạt 

động trở lại sau 

khi bị đình chỉ 

có thời hạn 

30 ngày làm việc 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Trực tuyến; 

Trực tiếp hoặc 

qua bưu chính 

công ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  Thủ tục mới 

II. Lĩnh vực Công chức        

1 

Thủ tục thi 

tuyển công 

chức 

Tối đa 190 ngày làm 

việc kể từ ngày hết 

thời hạn nhận phiếu 

đăng ký dự tuyển 

Theo 

Thông 

báo 

tuyển 

dụng 

của cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

tuyển 

dụng. 

- 

Dưới 100 thí 

sinh mức thu 

500.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 

100 đến 

dưới 500 thí 

sinh mức thu 

400.000 

đồng/thí 

Nộp tại địa 

điểm tiếp 

nhận Phiếu 

đăng ký dự 

tuyển hoặc 

trực tiếp, qua 

thư điện tử, 

qua cổng 

thông tin điện 

tử hoặc bằng 

phương thức 

điện tử phù 

hợp khác theo 

- Luật Cán bộ, công chức 

2008 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức 

năm 2019 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-

CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ 

- Thông tư số 92/2021/TT-

  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, thời 

gian giải 

quyết,  tên 

mẫu đơn, 

mẫu tờ khai,  

căn cứ pháp 

lý 
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(VNĐ) 

Cách thức thực 

hiện  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 

500 thí sinh 

trở lên mức 

thu 300.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự 

thi. 

Thông báo 

tuyển dụng 

của cơ quan 

có thẩm 

quyền tuyển 

dụng. 

BTC ngày 28/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

- Thông tư quy định mã số, 

tiêu chuẩn ngạch công chức 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm 

- Quyết định số 25/2024/QĐ-

UBND ngày 15/3/2024 của 

UBND tỉnh 

- Đề án vị trí việc làm của cơ 

quan, đơn vị đã được phê 

duyệt; 

 

2 

Thủ tục xét 

tuyển công 

chức 

Tối đa 85 ngày làm 

việc kể từ ngày hết 

thời hạn nhận phiếu 

đăng ký dự tuyển 

Theo 

Thông 

báo 

tuyển 

dụng 

của cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

tuyển 

dụng. 

- 

Dưới 100 thí 

sinh mức thu 

500.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự 

xét; 

- Từ 

100 đến 

dưới 500 thí 

sinh mức thu 

400.000 

đồng/thí 

Nộp tại địa 

điểm tiếp 

nhận Phiếu 

đăng ký dự 

tuyển hoặc 

trực tiếp, qua 

thư điện tử, 

qua cổng 

thông tin điện 

tử hoặc bằng 

phương thức 

điện tử phù 

hợp khác theo 

Thông báo 

- Luật Cán bộ, công chức 

2008 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức 

năm 2019 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-

CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ 

- Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 của 

  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, thời 

gian giải 

quyết,  tên 

mẫu đơn, 

mẫu tờ khai,  

căn cứ pháp 

lý 
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(VNĐ) 

Cách thức thực 

hiện  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

sinh/lần dự 

xét; 

- Từ 

500 thí sinh 

trở lên mức 

thu 300.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự 

xét. 

 

tuyển dụng 

của cơ quan 

có thẩm 

quyền tuyển 

dụng. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

- Thông tư quy định mã số, 

tiêu chuẩn ngạch công chức 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm 

Quyết định số 25/2024/QĐ-

UBND ngày 15/3/2024 của 

UBND tỉnh 

Đề án vị trí việc làm của cơ 

quan, đơn vị đã được phê 

duyệt; 

 

3 

Thủ tục tiếp 

nhận vào công 

chức không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý 

Không quy định 

Trụ sở 

cơ quan 

tuyển 

dụng 

Không 

Nộp hồ sơ tại 

trụ sở cơ quan 

tuyển dụng.  

 

- Luật Cán bộ, công chức 

2008 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức 

năm 2019 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-

CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ 

- Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

  

Sửa đổi trình 

tự thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, thời 

gian giải 

quyết,  tên 

mẫu đơn, 

mẫu tờ khai,  

căn cứ pháp 

lý 



7 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(VNĐ) 

Cách thức thực 

hiện  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Thông tư quy định mã số, 

tiêu chuẩn ngạch công chức 

theo yêu cầu của vị trí việc 

làm 

- Quyết định số 25/2024/QĐ-

UBND ngày 15/3/2024 của 

UBND tỉnh 

- Đề án vị trí việc làm của cơ 

quan, đơn vị đã được phê 

duyệt; 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

(VNĐ) 

Cách 

thức 

thực hiện  

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I. Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ 

1  

Thủ tục công nhận 

ban vận động 

thành lập hội. 

30 ngày làm việc 

Bộ 

phận 

một 

cửa 

cấp 

huyện 

Không 

Trực 

tuyến; 

Trực 

tiếp 

hoặc 

qua bưu 

chính 

công 

ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình tự 

thực hiện, thành 

phần hồ sơ, cơ quan 

thực hiện, tên mẫu 

đơn, mẫu tờ khai, 

yêu cầu, điều kiện 

thực hiện TTHC, 

căn cứ pháp lý 

2  
Thủ tục thành lập 

hội. 
60 ngày làm việc 

Bộ 

phận 

một 

cửa 

cấp 

huyện 

Không 

Trực 

tuyến; 

Trực 

tiếp 

hoặc 

qua bưu 

chính 

công 

ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình tự 

thực hiện, thành 

phần hồ sơ, thời 

gian giải quyết,  tên 

mẫu đơn, mẫu tờ 

khai, yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

TTHC, căn cứ pháp 

lý 

3  

Thủ tục báo cáo tổ 

chức đại hội thành 

lập, đại hội nhiệm 

kỳ, đại hội bất 

thường của đại 

45 ngày làm việc (đối 

với đại hội nhiệm kỳ, 

đại hội bất thường); 15 

ngày làm việc (đối với 

đại hội thành lập) 

Bộ 

phận 

một 

cửa 

cấp 

Không 

Trực 

tuyến; 

Trực 

tiếp 

hoặc 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình tự 

thực hiện, thành 

phần hồ sơ, thời 

gian giải quyết,  tên 

mẫu đơn, mẫu tờ 
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

(VNĐ) 

Cách 

thức 

thực hiện  

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

hội. huyện qua bưu 

chính 

công 

ích 

khai, yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

TTHC, căn cứ pháp 

lý 

4  

Thủ tục thông báo 

kết quả đại hội và 

phê duyệt đổi tên 

hội, phê duyệt điều 

lệ hội  

60 ngày làm việc 

Bộ 

phận 

một 

cửa 

cấp 

huyện 

Không 

Trực 

tuyến; 

Trực 

tiếp 

hoặc 

qua bưu 

chính 

công 

ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình tự 

thực hiện, thành 

phần hồ sơ, thời 

gian giải quyết,  tên 

mẫu đơn, mẫu tờ 

khai, yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

TTHC, căn cứ pháp 

lý 

5  

Thủ tục chia, tách; 

sáp nhập; hợp nhất 

hội 

60 ngày làm việc 

Bộ 

phận 

một 

cửa 

cấp 

huyện 

Không 

Trực 

tuyến; 

Trực 

tiếp 

hoặc 

qua bưu 

chính 

công 

ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình tự 

thực hiện, thành 

phần hồ sơ, thời 

gian giải quyết,  tên 

mẫu đơn, mẫu tờ 

khai, yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

TTHC, căn cứ pháp 

lý 

6  
Thủ tục hội tự giải 

thể 
45 ngày làm việc 

Bộ 

phận 

một 

cửa 

Không 

Trực 

tuyến; 

Trực 

tiếp 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 

x  

Sửa đổi trình tự 

thực hiện, thành 

phần hồ sơ, thời 

gian giải quyết,  tên 
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Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa  

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

(VNĐ) 

Cách 

thức 

thực hiện  

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

cấp 

huyện 

hoặc 

qua bưu 

chính 

công 

ích 

mẫu đơn, mẫu tờ 

khai, yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

TTHC, căn cứ pháp 

lý 

7  

Thủ tục cho phép 

hội hoạt động trở 

lại sau khi bị đình 

chỉ có thời hạn 

30 ngày làm việc 

Bộ 

phận 

một 

cửa 

cấp 

huyện 

Không 

Trực 

tuyến; 

Trực tiếp 

hoặc qua 

bưu 

chính 

công ích 

Nghị định số 126/2024/NĐ-

CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ  

 x  Thủ tục mới 
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